TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[image: image1.png]c @ @ wwwlacvietvn/dang-ky-dung-thu

LACVIET

T <oty T s

LacViét > Dang ky dng thir

THONG TIN DANG KY

Théng tin lién lac

Hoten ™
Email ©
Dién thoai *
Chicvu

Yéu cau chung

Hinh thic st dung

NHU CAU TRUY CAP
SG User sif dung phan mém du kién 1 dén 10

S nhan vién sit dung san phdm 1 dén 10

Théng tin San phém dang ky
Sn pham

SUREPORTAL
Quén Tri Véin Phéng Thong Minh SurcPortal

SUREERP

Gidiphdp ERP | Phian mém ERP  gii phdp quan tr téng the doanh nghiép.

Giti thiéu San phdm Tin tire

congty
Dién thoai cong ty *

Bia chi

Nganh ngh#

56 Iugng Nhan vien 1 dén 10

HINH THUC MUA

~] © Muatron gsi

© Sit dung phan mem trén Cloud
© Dang ky ding thir

Yéu cau chi tiét vé dich vy

o

@ 1tlooks ke you haven't started Firforin a while. Do you want to clean it up for afresh, like-new experience? And by the way, welcome back!

O || Q search

Viéc lam Tai nguyén Hé tro Lién hé

Vieclam




      KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

           
              



           
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018
             Số: … /BC-KHCB
NỘI DUNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ 
“NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH”
       1. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC CỦA KHOA VÀ CỦA GIẢNG VIÊN

1.1. Quy mô đào tạo

Tổng số lượng học sinh, sinh viên:

Học sinh Trung cấp Chuyên nghiệp (17T4): 94 học sinh
Sinh viên Cao đẳng (17C1): 84 sinh viên
Tổng cộng: 178 học sinh, sinh viên
1.2. Trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
1 phòng LAB được trang bị hệ thống quản lý chuyên môn trong dạy và học
* Ưu điểm: 

- Phần mềm có tính năng quản lý lớp học, giám sát màn hình và điều khiển máy tính người học;

- Phần mềm giúp giao tiếp bằng giọng nói và văn bản giúp tăng sự tương tác;

- Phần mềm tạo nhanh các câu hỏi trắc nghiệm để nhận phản hồi hay kiểm tra trình độ của học sinh, sinh viên;

- Nội dung cài đặt có bài tập kiểm tra từ vựng giúp học sinh, sinh viên luyện tập vốn từ hàng ngày;

- Nội dung cài đặt có thể phát triển các kỹ năng ngoại ngữ thông qua các hoạt động học tập phong phú như: luyện nghe, luyện nói, thảo luận bàn tròn, nghe nhắc lại theo mẫu...

- Phần mềm có thể tạo nhóm cho lớp học, chia lớp học ra thành nhiều nhóm và giảng dạy theo từng nội dung học liệu khác nhau cho mỗi nhóm.

* Nhược điểm: 

- Phần mềm được cài đặt giáo trình khác với giáo trình hiện hành của trường;

- Nội dung GV đánh máy trong giờ học không thể lưu lại trên máy chủ;

- Âm thanh của máy chủ phụ thuộc vào nội dung do phần mềm cài đặt nên không sử dụng dĩa hoặc USB từ ngoài, GV muốn thực hiện nội dung nghe khác với nội dung của phần mềm sử dụng loa riêng;

- Phòng LAB không được kết nối Wifi nên GV không dùng nguồn dữ liệu từ Internet trực tiếp trong giờ giảng;

- Phòng LAB chưa được trang bị máy lạnh.

1.3.Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo

Một số nội dung biên soạn trong chương trình được tham khảo từ nguồn thông tin của Internet; 
Bài giảng PowerPoint của Anh văn chuyên ngành Điện – Điện tử đã được sử dụng để dạy trực tuyến vào năm học 2009-2010.
1.4. Đội ngũ

Tổng số giảng viên: 32 giảng viên
Tổng số giảng viên có chứng chỉ Tin học: 24 giảng viên

2 giảng viên biết sử dụng phần mềm để thiết kế các thí nghiệm ảo.

5 giảng viên biết sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7 để tạo bài giảng dùng cho giảng dạy trực tuyến.
Hầu hết giảng viên của khoa sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống hành chính điện tử (egov) và phần mềm PMT-EMS để triển khai và thực hiện công việc chuyên môn; một số giảng viên dùng máy chiếu hàng ngày để giảng dạy.

1.5. Đánh giá chung

Thuận lợi: Đội ngũ giảng viên khoa Khoa học Cơ bản tương đối năng động trong học hỏi các tính năng của phần mềm nên hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại khoa tương đối tốt, kể cả các GV chưa có chứng chỉ Tin học cũng có thể đáp ứng được việc sử dụng phần mềm do có sự chỉ dẫn cặn kẽ từ đồng nghiệp.

Khó khăn: Việc tạo bài giảng dùng trong dạy trực tuyến bằng phần mềm Adobe Presenter 7 tốn quá nhiều thời gian.
2. ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH
2.1. Chuẩn bị số hóa tài liệu

Để thực hiện mô hình nhà trường thông minh trong nội dung lưu trữ cần thực hiện thống nhất cách đặt tên tất cả các loại văn bản lưu hành.
Tạm đề xuất như sau: 

* Văn bản của đơn vị: Tên đơn vị_Nội dung_năm_tháng_ngày

Ví dụ:  Bảng dự kiến khối lượng giảng dạy của khoa Khoa học Cơ bản gửi cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo ngày 31/3/2018

KHCB_du_kien_KL_GD_2018_3_31

* Văn bản từ cá nhân: Tên đơn vị_tổ_tên cá nhân_Nội dung_năm_tháng_ngày

Ví dụ: Bảng đánh giá xếp loại Nhà giáo của GV tên A thuộc tổ Toán khoa Khoa học Cơ bản

KHCB_Toan_Nguyen_A_ĐG_XL_Nha_Giao_2018_3_31

Ví dụ: Chương trình đào tạo hoặc chương trình môn học ghi tắt kèm theo năm ký văn bản

KHCB_CTĐT_Tieng_Anh_2017

KHCB_CTHP_Toan_2_2015
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Một số địa chỉ đang quảng cáo bán phần mềm lưu trữ hồ sơ như: 

* Lạc Việt có cho phép dùng thử;
* Công ty TNHH CMC Giải pháp Phần mềm (Email: cmcsoftinfo@cmc.com.vn )​;

Một số phần mềm quản lý hồ sơ đang được giới thiệu

* Phần mềm Cloudoffice (xem Website: http://thaison.vn)
Hoặc Nhà trường có thể nhờ giảng viên khoa Công nghệ thông tin viết phần mềm lưu trữ thì sẽ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của trường vì các phần mềm trên dùng quản lý hồ sơ chung chung cho doanh nghiệp, văn phòng luật sư...

2.2. Đề xuất cải tiến phần mềm PMT-EMS hiện hành

Phần mềm PMT-EMS nên cải tiến để thực hiện được các tính năng:

- Giải quyết nghỉ dạy của giảng viên, nghỉ làm của nhân viên 

Tạm đề xuất như sau: GV hoặc nhân viên báo nghỉ bằng điện thoại thông minh thông qua phần mềm quản lý, trưởng đơn vị ký xác nhận đồng ý, dữ liệu chuyển tự động thông số về phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp để phần mềm tính toán ngày công, tạo dữ liệu tính tiền cơm trưa, tiền thi đua, đồng thời dữ liệu cũng được chuyển tự động về phòng Công tác chính trị- Quản lý học sinh sinh viên để báo cho sinh viên học sinh nghỉ,  chuyển về Tổ Thanh tra-Pháp chế để tính ngày công, giờ công…

- Việc mở lớp học lại riêng 

Tạm đề xuất như sau: học sinh, sinh viên đề xuất trên phần mềm về môn học cần được mở lớp, dữ liệu được chuyển tự động đến trưởng khoa, khi có đủ số học sinh, sinh viên thì trưởng khoa đề xuất mở lớp, sau khi phòng Tuyển sinh – Đào tạo mở lớp thì thông tin về lớp được mở sẽ thể hiện trong hồ sơ cá nhân của học sinh, sinh viên để các em biết và đóng tiền qua thẻ.
- Việc xếp thời khóa biểu được thực hiện bằng phần mềm PMT-EMS
Nếu phần mềm PMT-EMS không xếp thời khóa biểu tự động được thì đề xuất phân quyền cho người chịu trách nhiệm xếp thời khóa biểu có thể xếp tên GV và lớp trực tiếp trên phần mềm, phần mềm sẽ dò để cảnh báo các trường hợp trùng giờ, trùng GV, trùng phòng học…

Năm học 2017-2018 chỉ mới có khoa Cơ khí gặp khó khăn khi xếp thời khóa biểu theo kiểu thủ công như hiện nay, nếu năm học 2018-2019 số lượng sinh viên học sinh tăng lên thì các khoa và phòng Tuyển sinh – Đào tạo đều sẽ gặp khó khăn việc kiểm dò thời khóa biểu theo kiểu thủ công.

2.3. Mô hình hoạt động chung của khoa Khoa học Cơ bản kết nối với nhà trường và các khoa
Đề xuất một vài mô hình hoạt động kết nối giữa các đơn vị trong Nhà trường hoặc Nhà trường với máy tính tại nhà của giảng viên
Mạng LAN (Local Area Network) - Tốc độ truyền dữ liệu của mạng LAN là 10 đến 100 Mbps, phạm vi tối đa 1 km, giá thành rẻ
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Mạng MAN (Metropolitan Area Network) Tốc độ truyền dữ liệu của MAN là 5-10Mbps, phạm vi 50 km
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Mạng WAN (Wide Area Network) Tốc độ truyền dữ liệu của mạng WAN là 256Kbps đến 2Mbps, phạm vi toàn thế giới, chi phí rất đắt.
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Trong mô hình Nhà trường thông minh thì tối thiểu phải kết nối người sử dụng  như mô hình dưới đây:
[image: image5.jpg]



Phần mềm PMT-EMS được kết nối qua mạng MAN để trưởng đơn vị có thể ký trên phần mềm từ máy điện thoại, hoặc máy tính ở bất kỳ nơi đâu, không nhất thiết phải đến trường như hiện nay, nếu được kết nối qua mạng WAN thì trưởng đơn vị có thể thực hiện các thao tác trên phần mềm PMT-EMS từ nước ngoài.

2.4. Mô hình quản lý văn phòng khoa và phòng LAB
2.4.1. Camera quan sát

Văn phòng khoa và hai phòng LAB được gắn camera quan sát, camera quan sát kết nối với điện thoại của quản lý khoa và máy tính của lãnh đạo trường bằng cách cài đặt Camera IP Wifi hoặc một ứng dụng tương tự.
2.4.2. Thẻ mở cửa 

Phòng LAB có khóa thẻ từ để tiết kiệm điện, khóa được giao trả từ phòng Quản trị - Dịch vụ, Lớp trưởng đến nhận khóa – gửi thẻ Chứng minh nhân dân lại để làm tin.
Đề xuất khóa thẻ từ ADEL

- System card (thẻ hệ thống) dùng cho toàn trường để khởi tạo khóa

- Thẻ lập trình

- Master card (thẻ có thể mở được tất cả các cửa phòng LAB/ xưởng) giao cho Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ 

- Thẻ mỗi phòng/ Xưởng: có chức năng báo mất trên phần mềm, (thẻ đã báo mất thì không mở được cửa nữa)

Thẻ mở cửa phòng/ xưởng có thể làm 2 cái cho 1 phòng/ xưởng, 1 do giảng viên lấy, 1 cho lớp trưởng hoặc ban cán sự lớp. Khi giảng viên có giờ tại phòng/xưởng đó điểm danh tại văn phòng khoa, để lại thẻ giảng viên và lấy thẻ. 

Khi sinh viên đến điểm danh tại văn phòng Quản trị - dịch vụ, nộp thẻ sinh viên mới nhận thẻ mở cửa, qua hệ thống thông minh mở và khóa tự động thì chỉ khi sinh viên trả thẻ mở cửa mới lấy được thẻ sinh viên. 

Hệ thống tự động chỉ cho phép một trong hai người lấy thẻ mở cửa, nếu GV đã lấy thẻ mở cửa thì SV không thể lấy được thẻ. Nếu bất cẩn làm mất thẻ mở cửa thì tiền đền thẻ được trừ thẳng từ trong thẻ tài khoản của giảng viên hoặc sinh viên.

2.4.3. Thẻ RFID bảo vệ vật dụng trong phòng LAB
Sử dụng nguyên tắc thẻ RFID gắn lên các vật dụng trong phòng LAB như tai nghe, con chuột máy vi tính…như cách gắn vào sách trong thư viện.
[image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]



Thẻ RFID có thể nhận dạng tài liệu và bảo mật trên cùng một thẻ, có ăng ten tiếp nhận tích hợp và thẻ chip không nguồn, với số lượng ghi chép gắn thẻ không giới hạn, độ chính xác cao. Hiện nay ở thị trường có bán loại 1 hộp 2 cuộn, một cuộn như hình trên có 1500 chiếc. 
2.4.4. Điểm danh

Hiện nay có nhiều cách điểm danh: phần mềm điểm danh bằng dấu vân tay hoặc bằng mã học sinh, sinh viên, mã giảng viên. Ví dụ như phần mềm L’EDU FINGER được sử dụng để chấm công thuận lợi.Phần mềm L’EDU FINGER tích hợp công nghệ vân tay sinh trắc. Thiết bị quét vân tay nhỏ gọn kết nối với máy tính bằng cổng USB thuận tiện. Trang bị 1 máy tính PC cấu hình thấp và 1 thiết bị vân tay được bàn giao kèm theo hệ thống đặt tại cổng ra vào, việc quét vân tay được diễn ra trong tích tắc. Phần mềm này có thể triển khai vận hành trên mạng nội bộ của trường, có bảo mật dữ liệu. 

Hoặc có thể dùng hệ thống điểm danh bằng webcam và mã code, hoặc dùng hệ thống quét vân tay và camera nhận dạng được đặt ngay trong các lớp học, việc điểm danh được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, trong thời gian học sinh viên bỏ về sớm cũng được camera ghi nhận. Tuy nhiên, việc điểm danh kiểu này vẫn còn gây tranh cãi do SV phải xếp hàng quét dấu vân tay, giảng viên vẫn phải gửi danh sách đến phòng Công tác chính trị- quản lý học sinh, sinh viên. Tại Anh có sử dụng hệ thống quản lý sinh trắc học cho sinh viên (SAMS) giá thành khá cao.

Nhà trường có thể tìm hiểu chọn sử dụng phần mềm điểm danh phù hợp với tình hình tài chính của trường, tiết kiệm thời gian và kết nối trực tiếp được với phần mềm PMT-EMS.

2.4.5. Hệ thống gửi xe thông minh, tự động
Mỗi sinh viên tự gửi xe vào các cột như hình bên dưới, quẹt bằng thẻ từ, tính giờ và trừ chi phí gửi vào tài khoản người gửi.
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Nếu trang bị được hệ thống giữ xe dưới tầng hầm như ở Nhật thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều diện tích, nhưng tốn rất nhiều tiền đầu tư cơ sở vật chất ban đầu.
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2.5. Đề xuất sử dụng Phần mềm chuyên dùng hoặc các Ứng dụng thông minh
Nhà trường trang bị máy tính cho thư viện có cấu hình tương đối mạnh để hoạt động được các phần mềm chuyên dùng.
Các phòng, khoa đề xuất các phần mềm chuyên dùng cần cho công việc chuyên môn, tranh thủ sử dụng các phần mềm miễn phí từ Internet hoặc các phần mềm quảng cáo thử nghiệm để tìm ra loại phù hợp nhất với công việc và tình hình tài chính.
Người dạy và học môn toán không thể thiếu các phần mềm : Latex, Geogebra, Worlfram Alpha; 

Môn Vật lý có phần mềm Physion miễn phí, làm việc được với thư viện đồ họa OpenGL, nếu máy không có thư viện đồ họa OpenGL thì hãy vô hiệu thư viện bằng cách. vào View > Dock Widgets > Setting, sau đó ở thẻ Graphic, click bỏ chọn Use OpenGL.
Physion có thể trở thành một engine vật lý nếu người dùng có kiến thức lập trình với ngôn ngữ Javascript giúp có thể download thêm rất nhiều các kịch bản vật lý do người dùng phát triển và thiết kế ngay tại trang chủ của Physion. Bằng cách download từ thanh trình đơn của chương trình File > Download Scenes hoặc truy cập vào trang chủ www.physion.net vào mục Scenes.
Hoặc có thể dùng Physics Simulations - chương trình thực hành hiệu quả những thí nghiệm Vật lý thú vị từ các video, hình ảnh cho trước, phần mềm miễn phí. 

Hiện nay phần mềm Virtual Physics đang có bản thử  nghiệm dùng để mô phỏng các hiện tượng vật lý, các thí nghiệm mà ngoài đời không thực hiện được do thiếu điều kiện về kỹ thuật.

Môn hóa học cần tải Chemix School, ChemLQD, phần mềm làm thí nghiệm hóa học Portable Crocodile Chemistry hay Portable Virtual Chemistry Lab , chuẩn độ axit-baz bằng Titration. Gi ảng viên không chỉ biết cách sử dụng mà còn hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng để tự làm giàu kiến thức. Phần mềm Yenka hỗ trợ cả học tập môn Toán và môn Hóa.

Một số phần mềm quản lý miễn phí hoặc chi phí thấp đang được giới thiệu như: Any.do, Asana, Trello (có khả năng liên kết với email,  tạo thẻ các công việc ngay trên giao diện email mà không cần bật Trello),  Evernote (giúp lưu trữ toàn bộ ghi chú), Google Calendar (hỗ trợ các tính năng giúp cụ thể hoá, khả năng liên kết với Gmail), Slack (hỗ trợ tốt trên mọi hệ điều hành như Window, macOS, Linux, Android, iOS, giúp chuyển file nhanh tự động lưu trữ lại theo từng cuộc hội thoại), Data box (tích hợp mọi loại báo cáo như: Google Analytics, Saleforce, Chartbeat, Hubspot, Instagram, Facebook Ads, Google Adwords và nhiều báo cáo khác vào chung một ứng dụng), Money Helper (ứng dụng quản lý thu chi tài chính, có khả năng thống kê, báo cáo toàn bộ lịch sử chi tiêu).
2.6. Công tác tập huấn

Để vận hành tốt hệ thống thông minh, mọi thành viên trong nhà trường cần được tập huấn, tùy theo vị trí làm việc, nội dung tập huấn khác nhau, để công tác tập huấn đạt hiệu quả cần tập huấn với số lượng nhỏ. Có thể thực hiện theo vài phương án, tùy theo độ phức tạp trong sử dụng phần mềm.
- Nếu phần mềm có nhiều thông tin, tình huống cài đặt phức tạp, chuyên viên tập huấn cho các thành viên chủ chốt có liên quan đến vận hành.

- Nếu phần mềm đơn giản, chuyên viên hướng dẫn cho một số cá nhân có trình độ về tin học để, các cá nhân hướng dẫn lại cho đơn vị.

Mỗi đơn vị đều có nhóm cộng tác có trình độ và am hiểu về tin học, đồng thời có tâm huyết và năng động để học tập, truyền đạt và hỗ trợ các thành viên trong đơn vị.

Phòng Quản trị-Dịch vụ có nhóm “phản ứng nhanh” để sửa chữa các hỏng hóc về máy vi tính giúp cho công việc không bị đình trệ do sự cố máy móc. 
Trên đây là một vài ý tưởng khởi đầu của khoa Khoa học Cơ bản trong xây dựng nhà trường thông minh, thời gian tới nếu có thêm ý tưởng sẽ bổ sung./.
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